HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VŨNG LIÊM

	TT
	Tên HTX
	Ghi chú

	1
	HTX lúa giống Vinh Phát
+ Địa chỉ: Quang Huy, Hiếu Phụng, Vũng Liêm, Vĩnh Long
+ Ngành nghề hoạt động: Sản xuất lúa giống
+ Giám đốc: Phạm Văn Vinh
+ Số điện thoại: 0939537111
+ Năm thành lập: 2012
	

	2
	HTX cam Sành Hiếu Trung
+ Địa chỉ: Hiếu Trung, Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm, Vĩnh Long
+ Ngành nghề hoạt động: Trồng và mua bán cam Sành
+ Giám đốc: Nguyễn Văn Đệ
+ Số điện thoại: 0777810448
+ Năm thành lập: 2014
	

	3
	HTX nông lợi
+ Địa chỉ: An Lạc 1, Trung An, Vũng Liêm, Vĩnh Long
+ Ngành nghề hoạt động: Trồng lúa
+ Giám đốc: Nguyễn Thành Phi
+ Số điện thoại: 0973075063
+ Năm thành lập: 2017
	

	4
	HTX xoài cát núm Quới An
+ Địa chỉ: Phước Trường, Quới An, Vũng Liêm, Vĩnh Long
+ Ngành nghề hoạt động: Trồng và mua bán xoài
+ Giám đốc: Trần Văn Đằng
+ Số điện thoại: 0707653385
+ Năm thành lập: 2017
	

	5
	HTX nông nghiệp Tân Lợi
+ Địa chỉ: Đập Thủ, Tân Quới Trung, Vũng Liêm, Vĩnh Long
+ Ngành nghề hoạt động: Trồng lúa
+ Giám đốc: Trần Văn Thắng
+ Số điện thoại: 0798069619
+ Năm thành lập: 2017
	

	6
	HTX sản xuất dịch vụ nông nghiệp Tấn Đạt
+ Địa chỉ: Ấp Kinh, Trung Ngãi, Vũng Liêm, Vĩnh Long
+ Ngành nghề hoạt động: Sản xuất và kinh doanh lúa hữu cơ
+ Giám đốc: Đoàn Văn Tài
+ Số điện thoại: 0377750999
+ Năm thành lập: 2017
	

	7
	HTX xoài Quới Thiện
+ Địa chỉ: Rạch Sâu, Quới Thiện, Vũng Liêm, Vĩnh Long
+ Ngành nghề hoạt động: Trồng và mua bán xoài
+ Giám đốc: Lê Văn Diễn
+ Số điện thoại: 0337.126.097
+ Năm thành lập: 2018
	

	8
	HTX bưởi da xanh Vũng Liêm
+ Địa chỉ: Thanh Tân, Thanh Bình, Vũng Liêm, Vĩnh Long
+ Ngành nghề hoạt động: Trồng bưởi
+ Giám đốc: Nguyễn Văn Nhựt
+ Số điện thoại: 0334418366
+ Năm thành lập: 2018
	 

	9
	HTX nấm Vũng Liêm
+ Địa chỉ: Rạch Cốc, Tân An Luông, Vũng Liêm, Vĩnh Long
+ Ngành nghề hoạt động: Trồng và mua bán nấm
+ Giám đốc: Phạm Thị Khoa Nhi
+ Số điện thoại: 0962628785
+ Năm thành lập: 2019
	

	10
	HTX nông nghiệp làng hữu cơ Hiếu Thuận
+ Địa chỉ: Quang Mỹ, Hiếu Thuận, Vũng Liêm, Vĩnh Long
+ Ngành nghề hoạt động: Sản xuất lúa hữu cơ
+ Giám đốc: Lê Văn Sơn
+ Số điện thoại: 0985062449
+ Năm thành lập: 2019
	 

	11
	HTX cam Sành Vinfarm Vũng Liêm
+ Địa chỉ: Hiếu Ngãi, Hiếu Thành, Vũng Liêm, Vĩnh Long
+ Ngành nghề hoạt động: Trồng và mua bán cam Sành
+ Giám đốc: Trần Văn Hải
+ Số điện thoại: 0939826036
+ Năm thành lập: 2020
	

	12
	HTX bưởi da xanh Trung Chánh
+ Địa chỉ: Quang Đức, Trung Chánh, Vũng Liêm, Vĩnh Long
+ Ngành nghề hoạt động: Trồng bưởi
+ Giám đốc: Lê Vĩnh Tuấn
+ Số điện thoại: 0988946139
+ Năm thành lập: 2020
	

	13
	HTX nông nghiệp dừa Toàn Phát
+ Địa chỉ: Nhơn Nghĩa, Hiếu Phụng, Vũng Liêm, Vĩnh Long
+ Ngành nghề hoạt động: Mua bán dừa trái
+ Giám đốc: Nguyễn Thị Mai
+ Số điện thoại: 0962584990
+ Năm thành lập: 2023
	

	14
	HTX nông nghiệp gà sạch miền Tây KOT
+ Địa chỉ: Trung Hưng, Trung Hiệp, Vũng Liêm, Vĩnh Long
+ Ngành nghề hoạt động: Chăn nuôi gia cầm
+ Giám đốc: Nguyễn Thị Hồng Oanh
+ Số điện thoại: 0909960086
+ Năm thành lập: 2023
	

	15
	HTX nông nghiệp mua bán dừa khô Thanh Diễm
[bookmark: _GoBack]+ Địa chỉ: Trường Hội, Trung Nghĩa, Vũng Liêm, Vĩnh Long
+ Ngành nghề hoạt động: Buôn bán dừa khô
+ Giám đốc: Trần Thị Diễm
+ Số điện thoại: 0979573637
+ Năm thành lập: 2023
	

	16
	HTX lươn Minh Hiếu
+ Địa chỉ: Quang Mỹ, Hiếu Thuận, Vũng Liêm, Vĩnh Long
+ Ngành nghề hoạt động: Nuôi và sản xuất lươn giống, lươn thịt
+ Giám đốc: Lê Minh Hiếu
+ Số điện thoại: 0932857788
+ Năm thành lập: 2023
	

	17
	HTX dừa hữu cơ Tân An Luông
+ Địa chỉ: Nước Xoáy, Tân An Luông, Vũng Liêm, Vĩnh Long
+ Ngành nghề hoạt động: Nuôi và sản xuất lươn giống, lươn thịt
+ Giám đốc: Trần Vĩnh Phú
+ Số điện thoại: 00907218588
+ Năm thành lập: 2024
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	TT
	Tên THT 
	Địa chỉ
	Ghi chú

	1
	THT Trồng Cam Sành Hiếu Văn
	Hiếu Nghĩa
	 

	2
	THT Trồng Cam Xoàn Thanh Bình
	Hiếu Nghĩa
	 

	3
	THT trồng màu ấp Hiếu Xuân
	Hiếu Thành
	 

	4
	THT trồng màu ấp Hiếu Thọ
	Hiếu Thành
	 

	5
	THT trồng bông ấp Hiếu Hòa A
	Hiếu Nhơn
	 

	6
	THT cam sành Hiếu Nhơn
	Hiếu Nhơn
	 

	7
	THT đan lát, lục bình
	Hiếu Thuận
	 

	8
	THT cam Sành Hiếu Thuận
	Hiếu Thuận
	 

	9
	THT sản xuất nông nghiệp ấp Tân Khánh
	Hiếu Phụng
	 

	10
	THT trồng màu ấp Nhơn Nghĩa
	Hiếu Phụng
	 

	11
	THT dịch vụ lao động
	Hiếu Phụng
	 

	12
	THT sản xuất lúa ấp Rạch Chim
	Trung Chánh
	 

	13
	THT trồng rau màu ấp Quang Đức
	Trung Chánh
	 

	14
	THT lúa giống
	Trung Hiệp
	 

	15
	THT nấm rơm
	Trung Hiệp
	 

	16
	THT bưởi da xanh
	Trung Hiệp
	 

	17
	THT chăn nuôi gà
	Trung Hiệp
	 

	18
	THT dịch vụ sản xuất nông nghiệp Huỳnh Điệp
	Trung An
	 

	19
	THT sản xuất lúa giống ấp An Phước
	Trung An
	 

	20
	THT nhân giống - ấp Xuân Minh 1 
	Trung Thành
	 

	21
	THT nhân giống - ấp Xuân Minh 2
	Trung Thành
	 

	22
	THT trồng khóm-  ấp An Nhơn
	Trung Thành
	 

	23
	THT trồng nấm rơm -ấp Trung Trạch
	Trung Thành
	 

	24
	THT trồng lát-ấp Phước Lộc
	Trung Thành
	 

	25
	THT đan lát -ấp Xuân Lộc
	Trung Thành
	 

	26
	THT se lõi lác ấp Đại Nghĩa
	Trung Thành Đông
	 

	27
	THT se lõi lác ấp Đại Hòa
	Trung Thành Đông
	 

	28
	THT se lõi lác ấp Phú Nông
	Trung Thành Đông
	 

	29
	THT se lõi lác ấp Hòa Thuận
	Trung Thành Đông
	 

	30
	THT se lõi lác ấp Đức Hòa
	Trung Thành Đông
	 

	31
	THT Thanh Long ấp Đại Hòa
	Trung Thành Đông
	 

	32
	THT Lúa chất lượng cao ấp Giồng Ké
	Trung Ngãi
	 

	33
	THT se lõi lác ấp 8
	Trung Ngãi
	 

	34
	THT se lõi lác ấp 7
	Trung Ngãi
	 

	35
	THT trồng màu ấp 7
	Trung Ngãi
	 

	36
	THT nhân giống lúa ấp 2
	Trung Ngãi
	 

	37
	THT Bưởi da xanh VietGAP ấp 7
	Trung Ngãi
	 

	38
	THT se lõi lác
	Trung Nghĩa
	 

	39
	THT Cánh đồng mẫu 1 (Đập Sậy)
	Tân An Luông
	 

	40
	THT Cánh đồng mẫu 1 (Ấp 8)
	Tân An Luông
	 

	41
	THT nhân giống lúa Thành Công
	Tân An Luông
	 

	42
	THT sản xuất lúa VietGAP
	Tân An Luông
	 

	43
	THT bưởi ấp Rạch Cốc
	Tân An Luông
	 

	44
	THT bưởi ấp Gò Ân
	Tân An Luông
	 

	45
	THT bưởi ấp Đập Sậy
	Tân An Luông
	 

	46
	THT bưởi ấp Bờ Sao
	Tân An Luông
	 

	47
	THT bưởi 2 ấp Rạch Cốc
	Tân An Luông
	 

	48
	THT bưởi ấp 2 Đập Sậy
	Tân An Luông
	 

	49
	THT bưởi ấp 4
	Tân An Luông
	 

	50
	THT bưởi ấp 5
	Tân An Luông
	 

	51
	THT VietGAP bưởi ấp 3
	Tân An Luông
	 

	52
	THT trồng dừa ấp Đập Sậy
	Tân An Luông
	 

	53
	THT nuôi bò ấp 5
	Tân An Luông
	 

	54
	THT nuôi bò ấp 7
	Tân An Luông
	 

	55
	THT VietGAP trồng sầu riêng
	Thanh Bình
	 

	56
	THT VietGAP Bưởi da xanh ấp Thái An
	Thanh Bình
	 

	57
	THT VietGAP Bưởi da xanh Vũng Liêm
	Thanh Bình
	 

	58
	THT Bưởi da xanh Phong Thới
	Thị Trấn
	 

	59
	THT Bưởi da xanh Rạch Trúc
	Thị Trấn
	 

	60
	THT Hoa kiểng, cây cảnh Thị Trấn
	Thị Trấn
	 

	61
	THT Trồng màu ấp Rạch Trúc
	Thị Trấn
	 

	62
	THT May gia công
	Thị Trấn
	 

	63
	THT Dịch vụ phục vụ ăn uống
	Thị Trấn
	 

	64
	THT Dịch vụ lao động
	Thị Trấn
	 

	65
	THT Dịch vụ vệ sinh, dọn dẹp nhà
	Thị Trấn
	 





